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Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2014

	Mã MH,
MĐ
	
Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Tự học

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	

	MH 09
	Cơ học ứng dụng 
	45
	25
	17
	3
	



[bookmark: _Toc222536547][bookmark: _Toc236121218]
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌCCƠ HỌC ỨNG DỤNG

Mã số của môn học: MH 09
Thời gian của môn học: 45 giờ     (Lý thuyết: 25 giờ; Thực hành: 20 giờ)

I. VỊ TRÍ , TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC
	- Vị trí: Là môn học kỹ thuật cơ sở. Môn học được bố trí học trước các môn học, mô đun chuyên môn nghề.
	- Tính chất: Là môn học bắt buộc trong chương trình đào nghề Cơ điện tử.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC
- Trình bày đúng các khái niệm về cơ học vật rắn tuyệt đối và vật rắn biến dạng.
- Giải đúng các bài toán về tĩnh học trong các liên kết thường gặp, các bài toán về chịu lực cơ bản của thanh: kéo (nén) đúng tâm, uốn thuần tuý, xoắn thuần tuý, cắt dập, uốn và xoắn thuần túy.
[bookmark: _GoBack]	- Chủ động và sáng tạo trong học tập.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC
    1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:
	Số
TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập Thực hành
	Kiểm tra (LT hoặc TH)
	Tự học

	I
	Mở đầu
	1
	1
	0
	0
	

	II
	Tĩnh học
Các khái niệm cơ bản, hệ tiên đề tĩnh định.
Cân bằng của hệ lực không gian.
Ma sát
Trọng tâm của vật rắn.
	13
	7
	5
	1
	

	III
	Động học
Động học điểm
Động học vật rắn
Chuyển động của vật rắn
	11
	6
	4
	1
	

	IV
	Các trường hợp chịu lực của vật rắn
Nội lực, ngoại lực, ứng suất.
Kéo (nén) đúng tâm.
Cắt dập.
Xoắn thuần túy.
Uốn thuần túy.
	21
	12
	8
	1
	

	
	Tổng
	45
	25
	17
	3
	



* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.
   2. Nội dung chi tiết:

	                 Mở đầu: 
	Thời gian: 1 giờ


	- Trình bày sự ra đời và phát triển của môn học, nội dung nghiên cứu, tính chất và nhiệm vụ nghiên cứu;
	- Trình bày vai trò, vị trí môn học.

	Chương 1: Tĩnh học
 Mục tiêu: 
	- Trình bày được khái niệm về tĩnh học, hệ lực phắng, hệ lực không gian, ma sát, trọng tâm của vật rắn và ý nghĩa của chúng trong các bài toán tĩnh học vật rắn.
	- Có tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp làm việc nhóm trong quá trình học tập.
	1. Khái niệm cơ bản, hệ tiên đề tĩnh định
1.1. Bài toán tĩnh học
1.1.1. Sự cân bằng của vật rắn; hệ quy chiếu; lực; hệ lực.
1.1.2. Bài toán tĩnh học
1.2. Các khái niệm cơ bản về lực
1.2.1. Hệ lực tương đương, hợp lực, hệ lực cân bằng
1.2.2. Mô men của lực đối với điểm. Véc tơ chính và momen chính.
1.2.3. Ngẫu lực.
1.3. Hệ tiên đề tĩnh học. Các hệ quả.
1.4. Liên kết, phản lực liên kết. Tiên đề giải phóng liên kết
1.4.1. Vật rắn tự do và không tự do. Liên kết và phản lực liên kết.
1.4.2. Các tính chất của phản lực liên kết.
1.4.3. Các liên kết thường gặp.
1.4.4. Tiên đề giải phóng liên kết.
	Thời gian: 3 giờ

	2. Cân bằng hệ lực không gian
2.1. Thu gọn hệ lực không gian về một tâm
2.1.1. Thu gọn hệ lực không gian về một tâm
2.1.2. Biến đổi tâm thu gọn
2.1.3. Các kết quả thu gọn tối giản
2.1.4. Điều kiện cân bằng của hệ lực không gian.
2.2. Cân bằng hệ lực phẳng, hệ lực song song.
2.3. Các bài toán và ví dụ
2.3.1. Các phương trình cân bằng của hệ lực không gian
2.3.2. Các bước giải toán cân bằng
2.3.3. Ví dụ
	Thời gian: 5 giờ

	3. Ma sát
3.1. Khái niệm về ma sát
3.2. Ma sát trượt
3.3. Ma sát lăn
	Thời gian: 2 giờ

	4. Trọng tâm vật rắn
4.1. Tâm của hệ lực song song
4.2. Định nghĩa trọng tâm của vật rắn
4.3. Các định lý về trọng tâm của vật rắn đồng chất
	Thời gian: 2 giờ


        Kiểm tra viết                    					         Thời gian: 1 giờ
	



	Chương 2:Động học
 Mục tiêu: 
	- Trình bày được khái niệm về Động học điểm, động học vật rắn, các chuyển động của vật rắn và ý nghĩa của chúng trong các bài toán động học vật rắn.
	- Có tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp làm việc nhóm trong quá trình học tập.
	1. Động học điểm
1.1. Xác định vị trí của điểm
1.2. Vận tốc của điểm
1.2.1. Định nghĩa
1.2.2. Các công thức tính vận tốc
1.3. Gia tốc của điểm
1.3.1. Định nghĩa
1.3.2. Các công thức tính gia tốc
1.4. Khảo sát các tính chất chuyển động
1.5. Ví dụ
	Thời gian: 2 giờ

	2. Động học vật rắn
2.1. Các đặc trưng của động học vật rắn
2.1.1. Xác định vị trí của vật rắn
2.1.2. Vận tốc góc của vật rắn.
2.1.3. Định nghĩa gia tốc góc của vật rắn
2.2. Tính các đặc chưng động học của các điểm thuộc vật rắn chuyển động.
2.2.1. Phương trình chuyển động của các điểm thuộc vật chuyển động.
2.2.2. Liên hệ vận tốc giữa hai điểm của vật rắn
2.2.3. Liên hệ gia tốc giữa hai điểm thuộc vật
	Thời gian: 2 giờ

	3. Chuyển động của vật rắn
3.1. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn
3.1.1. Định nghĩa
3.1.2. Định lý
3.2. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
3.2.1. Định nghĩa
3.2.2. Góc quay của vật, vận tốc góc và gia tốc góc của vật.
3.2.3. Vận tốc và gia tốc của các điểm thuộc vật.
3.3. Chuyển động song phẳng của vật rắn.
3.3.1. Định nghĩa.
3.3.2. Các đại lượngđộng học của vật chuyển động song phẳng.
3.3.3. Liên hệ vận tốc giữa hai điểm thuộc vật. Tâm vận tốc tức thời.
3.3.4. Liên hệ gia tốc giữa hai điểm thuộc vật.
	Thời gian: 6 giờ


        Kiểm tra viết                    					         Thời gian: 1 giờ

	Chương 3: Các trường hợp chịu lực của vật rắn
 Mục tiêu: 
	- Phân tích được khái niệm nội, ngoại lực và ứng suất
	- Giải đúng các bài toán về các trường hợp chịu lực của thanh.
	- Có tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp làm việc nhóm trong quá trình học tập.
	1. Nội lực, ngoại lực, ứng suất
1.1. Nhiệm vụ và đối tuợng của cơ học vật rắn biến dạng
1.2. Các giả thuyết cơ bản về vật liệu
1.3. Ngoại lực
1.4. Nội lực
1.5. Phương pháp mặt cắt
1.6. Ứng suất
	Thời gian: 2 giờ

	2. Kéo (nén) đúng tâm
2.1. Định nghĩa kéo (nén) đúng tâm
2.2. Nội lực trong thanh chịu kéo (nén) đúng tâm
2.3. Ứng suất trong thanh chịu kéo (nén)
2.4. Ứng suất cho phép, điều kiện bền và ba bài toán cơ bản về kéo (nén) đúng tâm
	Thời gian: 4 giờ 

	3. Cắt dập
3.1. Khái niệm về cắt, dập
3.2. Nội lực và ứng suất khi thanh chịu cắt
3.3. Nội lực và ứng suất khi thanh chịu dập
3.4. Điều kiện bền và ba bài toán cơ bản của thanh chịu cắt, dập
	Thời gian: 2 giờ

	4. Xoắn thuần túy
4.1. Định nghĩa về xoắn thuần tuý
4.2. Nội lực
4.3. Ứng suất, biến dạng
4.4. Tính toán về xoắn thuần tuý
	Thời gian: 5 giờ

	5. Uốn thuần túy
5.1. Định nghĩa về uốn thuần tuý
5.2. Nội lực
5.3. Ứng suất và biến dạng
5.4. Tính toán về uốn thuần tuý
	Thời gian: 7 giờ


	 Kiểm tra viết                    					         Thời gian: 1 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC
1. Vật liệu:
	Các mẫu thử tải trọng, cơ tính vật liệu.
2. Dụng cụ và trang thiết bị:
	- Máy chiếu, máy photocopy.
3. Học liệu:
	- Hình vẽ trên phim trong.
	- Bảng tra ứng suất cho phép của các loại vật liệu.
	- Tài liệu phát tay cho học viên.
	- Tài liệu tham khảo
	- Giáo trình cơ kỹ thuật.
4. Nguồn lực khác:
	Phòng thí nghiệm cơ học.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
1. Về kiến thức:
	- Đánh giá bằng bài kiểm tra trắc nghiệm tự luận đạt các yêu cầu sau:
	- Trình bày đúng các khái niệm cơ bản về tĩnh học. 
	- Nhận biết đúng các dạng chịu lực trong thực tế.
2. Về kỹ năng:
	 - Đánh giá kỹ năng thông qua quan sát có bảng kiểm đạt các yêu cầu sau:
	- Sử dụng thành thạo thiết bị đo cơ tính vật liệu.
	- Giải đúng các bài toán kéo (nén) đúng tâm, uốn, xoắn.
3. Về thái độ: 
	- Đánh giá trong quá trình học tập đạt các yêu cầu sau:
	- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.
	- Tham gia đầy đủ thời gian học tập.
	- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
	Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề “Cơ điện tử”.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
	Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
	- Chương I phần thực hành chỉ tập trung hướng dẫn người học giải quyết các bài toán cân bằng tĩnh học, xác định chính xác các kiểu liên kết và phản lực liên kết.
	- Sử dụng các mô hình, trực quan vật thật để làm rõ vấn đề nêu ra trong lý thuyết.
	- Kết thúc môn học cần có bài tập tổng hợp để hệ thống lại các kiến thúc đã học.
	- Hướng dẫn sinh viên tìm đọc các tài liệu liên quan:
4.Tài liệu cần tham khảo:
	[1]. Dương Tôn Đảm-Cơ kỹ thuật-NXB KHKT - 1990
	[2]. Nguyễn Minh Vượng-Sức bên vật liệu- ĐHBK Hà nội - 1999
	[3]. Lê Quan Minh, Nguyễn Minh Vượng-Sức bền vật liệu- NXBGD-1997
